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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 05/08/2022 

                                        Môn: THỦY LỰC 1 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Nội dung 
Thang 

điểm 

1 Mặt cắt ướt (). 

 Là mặt cắt thẳng góc với tất cả các đường dòng. 
0.5 

Chu vi ướt () 

 Chu vi ướt là chiều dài của phần tiếp xúc giữa chất lỏng và thành 
rắn trên mặt cắt ướt 

0.75 

Bán kính thủy lực (R) 

 Là tỉ số giữa diện tích mặt cắt ướt  và chu vi ướt. 
0.5 

Lưu lượng (Q) 

 Là thể tích chất lỏng đi qua mặt cắt ướt nào đó trong một đơn vị 

thời gian. 

0.75 

Lưu tốc trung bình (v) 

       Của dòng chảy tại một mặt cắt là tỉ số lưu lượng đối với diện tích 

của mặt cắt đó.  

0.5 

 Tổng điểm câu 1 3.00đ 

2             Do áp suất tại mặt thoáng là áp suất khí quyển nên ta tính theo áp 
suất và áp lực dư. 

            Trị số áp lực: 

                 P = hc

                Trong đó:  = 1000(kG/m3)  
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              
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   Tính  lực F: 

                 MP
O = MF

O  

                 POD = F
2

OA
    (với D là điểm đặt áp lực P) 

                 F = 13430 (kG) 

0.5 

 

0.5 

 Tổng điểm câu 2 3.00đ 

3 Viết phương trình Bernoulli cho mặt cắt (1-1) và (2-2): 

         Chọn mặt chuẩn 2-2 như hình vẽ: 
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  Với: Z1 = H; Z2 = 0; 1 = 2 = 1; p1 = p2 = 0; v1
 = 0; g=10 m/s2 0.5 

                   H= v2
2/2g 

                   v2=6,32 (m/s) 
0.5 

                   =3,14d2/4 = 0,002 (m2) 0.25 

                   Q= v2=0,013 (m3/s) 0.5 

 Viết phương trình Bernoulli cho mặt cắt (1-1) và (A-A): 

         Chọn mặt chuẩn 1-1 như hình vẽ: 
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  Với: Z1 = 0; ZA = h; 1 = A = 1; p1 =0; v1
 = 0; vA= v2

 ; g=10 m/s2 0.5 

        0 = h + pA/+ v2
2/2g 

        pA = - 2535,8 kG/m2 0.75 

 Tổng điểm câu 3 4.00đ 

 


